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NỘI DUNG
	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(5điểm)
	1. Xác định khóa chính và vẽ sơ đồ mối quan hệ:

a. Khóa chính:
(0,5đ)

· KHACHHANG: MAKH
· MATHANG: MAHANG
· DATHANG: MADH
· CHITIET: MADH, MAHANG

b. Khóa ngoại:
(0,5đ)

· DATHANG: MAKH → KHACHHANG(MAKH) 
· CHITIET
  : MADH → DATHANG(MADH)




  : MAHANG → MATHANG(MAHANG)
 (Lưu ý: nếu sai, thừa hay thiếu một khóa thì trừ 0,25đ, nếu sai, thừa hay thiếu hai khóa trờ lên thì sẽ mất điểm của loại khóa đó)
	0.5đ

0.5đ

	
	2. Ràng buộc toàn vẹn:

a. Ràng buộc toàn vẹn về khoá chính:

R1:(h([CHITIET]:


h.SoLuong > 0

Cuối (
đ)

Bảng tầm ảnh hưởng:

R1

Thêm

Sửa

Xóa

CHITIET
+

+

-

b. Ràng buộc toàn vẹn về khóa ngoại:

R2:[DATHANG].[MAKH] ( [KHACHHANG].[MAKH]

(0,25đ)


Bảng tầm ảnh hưởng
R2

Thêm

Sửa

Xóa

KHACHHANG 

DATHANG

-

+

+/-(*)
+

+

-

(Học sinh có thể phát biểu RBTV trên quan hệ khác)
	0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

	
	3. Truy vấn SQL:

a. Lập danh sách : 

SELECT MADH, NGAYDATHANG, MAKH
FROM  DATHANG

WHERE DAY(NGAYDATHANG)=22 AND MONTH(NGAYDATHANG)=06 AND YEAR(NGAYDATHANG)=2017 

b. Lập danh sách: 

SELECT TENKH, DIACHI, DIENTHOAI
FROM KHACHHANG k, DATHANG d

WHERE k.MAKH=d.MAKH and MADH=’DH0209’

c. Lập danh sách: 

SELECT MADH, COUNT(*) AS SOLUONG

FROM  CHITIET 
GROUP BY MADH

HAVING COUNT(*)<3
	1đ

1đ

1đ

	
	
	

	Câu 2

(5điểm)
	1. Xét phụ thuộc hàm ED → A:

Ta có (ED)+ = EDCA, A (( (ED)+ ( ED → A (F+
Vậy phụ thuộc hàm ED → A được suy diễn logic từ F.
	1đ

	
	2. Tìm tất cả các khóa của Q:

TN = {B}

TG = {A, C, D, E}

(B)+ = BEACD = Q+
Vậy Q có một khóa duy nhất là B.
	0.25đ

0.25đ
0.5đ

	
	3. Dạng chuẩn cao nhất của Q:

TK = {B}

N = {A, C, D, E}

Xét 2NF:

Vì khóa duy nhất B chỉ có một thuộc tính nên Q luôn đạt dạng chuẩn 2
     

Xét 3NF:

Xét phụ thuộc hàm E(C có vế trái không chứa khóa B, vế phải cũng không là thuộc tính khóa nên Q không đạt dạng chuẩn 3. 




Vậy dạng chuẩn cao nhất của Q là 2NF.
	0.25đ

0.25đ

0.5đ

	
	4. Phủ tối thiểu:

B1: F' = F

      F’ = {E → C


   BC → D



D → A









A → E


B → A}

B2: Xét BC → D: có C dư thừa 

vì có B → D (Vì B là khóa )
(0,25đ)

B3: F' = {E → C


 B → D


 D → A

 A → E

 B → A}

· Ta có : B+F\{B(A}=BDAEC có chứa A. Vậy ta bỏ được B→A
· Sau khi xét và loại bỏ các phụ thuộc hàm như trên, ta thấy:

các phụ thuộc hàm còn lại có thuộc tính bên vế phải (C, D, E, A) chỉ xuất hiện duy nhất một lần bên phải trong F' nên không bỏ được.Vậy

F' = {
     E → C


 B → D


 D → A

 A → E}
là phủ tối thiểu của F



	0.25đ

0.25đ
0.5đ

	
	5. Phân rã Q: 

B1, B2: không làm.

B3: phân rã Q thành

Q1(C, E) 
có tập phụ thuộc hàm F1={E → C}

Q2(B, D) 
có tập phụ thuộc hàm F2={B → D}

Q3(D, A) 
có tập phụ thuộc hàm F3={D → A}

Q4(A, E) 
có tập phụ thuộc hàm F3={A → E}


B4: ta có lược đồ quan hệ con Q2(B, D) có tập phụ thuộc hàm F2={B→D} có chứa (một) khóa B của Q, nên không cần bổ sung gì thêm.



	0.25đ

0.25đ
0.25đ

0.25đ

	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)


	
	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Yêu cầu : Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.
ĐỀ SỐ: 02
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